
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 70DCKT25
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CLĐT HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021

70DCKT25

S

T

T

T
ổ

n
g

 s
ố

 h
ọ

c
 p

h
ầ
n

S
ố

 h
ọ

c
 p

h
ầ
n

 t
h

i 
lạ

i

Đ
ă
n

g
 k

ý
 t

h
i

Tổng số 

đăng ký thi 
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Mã SV Ngày sinh 24 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 70DCKT23008 MẠC THỊ KIM ANH 18/11/2001 7 0 8.9 A 8.6 A 10.0 A 5.5 C 8.4 B+ 9.3 A 9.3 A

2 70DCKT21334 NGUYỄN TUẤN ANH 19/12/2001 7 0 7.5 B 6.5 C+ 6.0 C+ 5.7 C 7.4 B 7.9 B 7.7 B

3 70DCKT21307 LƯƠNG NGỌC ÁNH 29/07/2001 7 1 8.4 B+ 3.3 F 5.6 C 7.7 B 4.8 D 6.5 C+ 5.3 D+

4 70DCKT21311 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH 27/01/2001 7 0 6.4 C+ 5.3 D+ 6.1 C+ 5.7 C 4.8 D 8.8 A 7.7 B

5 70DCKT23011 ĐINH VŨ HÀ CHI 22/06/2001 7 0 5.1 D+ 4.4 D 6.1 C+ 5.4 D+ 6.3 C+ 7.1 B 7.0 B

6 70DCKT23018 VŨ NGUYỄN QUỲNH CHI 09/09/2001 7 6 2.6 F 2.2 F 1.8 F 2.4 F 0.0 F 2.5 F 2.5 F

7 70DCKT21327 LÊ MỸ DUYÊN 19/10/2001 7 0 8.9 A 5.8 C 6.2 C+ 6.0 C+ 7.0 B 7.7 B 8.4 B+

8 70DCKT22001 NGUYỄN THỊ HÀ 15/06/1999 7 0 6.8 C+ 7.0 B 8.3 B+ 5.7 C 7.6 B 7.6 B 8.7 A

9 70DCKT21309 LÊ THỊ HIỀN 02/04/2001 7 0 6.1 C+ 4.8 D 7.1 B 7.3 B 6.0 C+ 6.5 C+ 6.9 C+

10 70DCKT21304 ĐỖ THỊ MINH HẰNG 01/11/2001 7 1 2.8 F 4.6 D 7.0 B 7.9 B 5.8 C 6.7 C+ 7.3 B

11 70DCKT21319 PHẠM THỊ HỒNG 20/02/2001 7 0 6.6 C+ 6.3 C+ 8.0 B+ 6.7 C+ 5.9 C 6.3 C+ 8.8 A

12 70DCKT11055 NGUYỄN THỊ HẠNH 23/11/2001 7 1 6.8 C+ 4.7 D 3.9 F 7.1 B 4.9 D 4.2 D 4.4 D

13 70DCKT21331 TRƯƠNG THỊ MỸ HOA 15/01/2001 7 0 6.8 C+ 6.8 C+ 7.5 B 6.4 C+ 7.1 B 6.9 C+ 7.6 B

14 70DCKT21321 LÊ THỊ THANH HOÀI 16/07/2001 7 0 6.8 C+ 4.7 D 6.9 C+ 4.1 D 6.6 C+ 5.6 C 6.8 C+

15 70DCKT21326 ĐINH THỊ HUYỀN 26/03/2001 7 0 4.5 D 4.4 D 4.7 D 4.4 D 4.5 D 5.3 D+ 5.0 D+

16 70DCKT23006 LÊ NGỌC HUYỀN 11/11/2001 7 0 5.9 C 7.5 B 7.9 B 8.1 B+ 7.7 B 8.2 B+ 8.0 B+

17 70DCKT22010 NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG 10/02/2001 7 0 4.7 D 4.0 D 6.3 C+ 4.6 D 6.6 C+ 6.1 C+ 6.7 C+

18 70DCKT21336 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 28/05/2001 7 0 8.5 A 5.7 C 5.8 C 8.7 A 6.7 C+ 7.7 B 7.2 B

19 70DCKT21310 MAI THỊ LAN 14/09/2001 7 0 8.2 B+ 8.9 A 7.4 B 6.4 C+ 6.8 C+ 8.1 B+ 9.9 A

20 70DCKT23002 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG LINH 28/07/2001 6 1 2.1 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

21 70DCKT21320 LÊ THỊ LINH 15/12/2001 7 0 6.5 C+ 7.6 B 9.5 A 7.1 B 7.9 B 8.6 A 9.1 A

22 70DCKT22009 NGÔ THỊ THÙY LINH 03/04/2001 7 0 8.9 A 9.2 A 7.4 B 8.5 A 6.9 C+ 7.7 B 9.2 A

23 70DCKT21301 NGUYỄN THỊ LINH 05/02/2001 7 0 8.0 B+ 8.3 B+ 6.6 C+ 6.0 C+ 6.7 C+ 8.4 B+ 9.2 A

24 70DCKT31004 NGUYỄN THỊ LOAN 18/09/2001 7 0 8.6 A 6.7 C+ 5.6 C 6.5 C+ 5.4 D+ 8.2 B+ 8.2 B+

25 70DCKT21322 NGUYỄN THỊ CẨM LY 06/02/2001 7 0 8.9 A 7.0 B 7.4 B 5.6 C 5.5 C 6.7 C+ 8.1 B+

26 70DCKT23019 NGUYỄN QUỲNH MAI 04/10/2001 7 1 8.6 A 4.7 D 7.8 B 3.2 F 6.7 C+ 6.2 C+ 8.9 A

27 70DCKT23009 TẠ THỊ NGỌC MAI 05/05/2001 7 0 5.9 C 9.2 A 9.0 A 5.5 C 8.1 B+ 6.7 C+ 8.7 A

28 70DCKT23007 VŨ NHẬT MAI 25/04/2001 7 0 6.8 C+ 6.2 C+ 7.5 B 5.0 D+ 6.8 C+ 6.2 C+ 8.1 B+

29 70DCKT21338 TRƯƠNG THỊ MINH 09/02/2001 7 0 8.9 A 5.4 D+ 5.8 C 5.1 D+ 5.5 C 5.6 C 5.9 C

30 70DCKT11038 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 05/09/2001 7 1 6.8 C+ 7.7 B 7.9 B 3.6 F 5.9 C 7.1 B 8.4 B+

31 70DCKT21306 NGÔ THỊ KIM NGÂN 05/01/2001 7 1 4.5 D 8.0 B+ 9.2 A 3.2 F 6.8 C+ 7.0 B 8.6 A

32 70DCKT23016 TRẦN THỊ NGÂN 05/08/2001 7 1 7.5 B 7.9 B 7.3 B 3.9 F 7.2 B 7.9 B 7.7 B
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33 70DCKT23005 CHU THỊ MỸ NGỌC 06/11/2001 7 2 3.3 F 6.9 C+ 6.8 C+ 2.7 F 5.5 C 5.3 D+ 6.5 C+

34 70DCKT21302 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 16/04/2001 7 0 6.8 C+ 9.2 A 7.9 B 4.8 D 7.4 B 9.3 A 9.2 A

35 70DCKT21312 LÊ THỊ NHUNG 15/05/2001 7 1 6.5 C+ 4.9 D 6.4 C+ 3.8 F 6.6 C+ 6.7 C+ 8.3 B+

36 70DCKT21305 TRẦN THỊ NHUNG 28/11/2001 7 0 6.1 C+ 6.6 C+ 7.9 B 5.0 D+ 5.5 C 8.8 A 7.4 B

37 70DCKT23004 NGUYỄN THỊ KIM OANH 22/11/2001 7 0 5.2 D+ 8.1 B+ 8.4 B+ 5.0 D+ 6.3 C+ 8.6 A 9.5 A

38 70DCKT21335 LÊ THỊ QUỲNH PHƯƠNG 23/02/2001 7 1 2.5 F 5.3 D+ 6.3 C+ 5.0 D+ 8.0 B+ 6.2 C+ 8.3 B+

39 70DCKT22013 LƯU THỊ PHƯƠNG 29/09/2000 7 0 5.0 D+ 5.2 D+ 6.9 C+ 6.4 C+ 7.2 B 7.4 B 8.5 A

40 70DCKT21333 NGUYỄN THỊ MAI SƯƠNG 06/02/2001 0 0

41 70DCKT21200 PHẠM THỊ THANH THẢO 29/10/2001 7 1 7.9 B 5.6 C 8.4 B+ 3.4 F 5.6 C 7.7 B 9.5 A

42 70DCKT22015 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 03/01/2001 7 1 6.9 C+ 6.0 C+ 6.8 C+ 3.4 F 6.3 C+ 7.2 B 8.3 B+

43 70DCKT21315 MAI THỊ THỦY 07/10/2001 7 1 8.2 B+ 5.3 D+ 5.5 C 2.9 F 6.1 C+ 7.4 B 7.7 B

44 70DCKT11037 NGUYỄN THỊ THỦY 08/08/2001 7 0 8.9 A 6.1 C+ 9.4 A 6.9 C+ 6.8 C+ 6.2 C+ 6.8 C+

45 70DCKT21313 BÙI THỊ TRANG 30/12/2001 7 0 7.3 B 4.5 D 6.2 C+ 5.5 C 6.2 C+ 5.6 C 6.8 C+

46 70DCKT21317 NGUYỄN MINH TRANG 18/08/2001 7 1 9.1 A 4.6 D 5.9 C 3.2 F 5.3 D+ 7.6 B 8.1 B+

47 70DCKT21308 NGUYỄN THỊ TRANG 30/09/2001 7 0 8.9 A 5.9 C 7.5 B 6.0 C+ 9.1 A 8.1 B+ 9.1 A

48 70DCKT22012 NGUYỄN THỊ TRANG 16/12/2001 7 0 7.4 B 6.8 C+ 8.0 B+ 4.3 D 6.9 C+ 6.4 C+ 6.7 C+

49 70DCKT22008 NGUYỄN THỊ TRANG 18/06/2001 7 0 7.5 B 7.6 B 8.6 A 5.5 C 6.2 C+ 6.5 C+ 8.8 A

50 70DCKT21303 PHẠM THANH TÙNG 24/03/2001 7 1 4.7 D 0.0 F 0.0 F 3.0 F 0.0 F 5.6 C 0.0 F

51 70DCKT23010 HOÀNG KIM TUYẾT 19/12/2001 7 0 5.0 D+ 4.3 D 5.9 C 6.6 C+ 5.3 D+ 8.7 A 7.5 B

52 70DCKT21314 LÊ THỊ TUYẾT 27/08/2001 7 0 5.1 D+ 4.4 D 5.7 C 4.6 D 6.3 C+ 6.8 C+ 7.4 B

53 70DCKT21339 NGUYỄN PHƯỢNG YẾN 14/01/2001 7 1 4.7 D 4.0 D 5.9 C 2.3 F 6.8 C+ 5.3 D+ 5.5 C

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


